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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG


Số:         /2021/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2021


NGHỊ QUYẾT
Quy định một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA ..., KỲ HỌP THỨ ...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số:……/TTr-UBND ngày...... tháng...... năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra số: ....../BC-HĐND ngày......tháng...... năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập đối với người học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây viết tắt là GDNN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN, người lao động trong doanh nghiệp tham gia giảng dạy trong các cơ sở GDNN có trụ sở chính đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Sở, ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ sở GDNN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

b) Học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trong thời hạn 01 năm (12 tháng) tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp.

c) Nhà giáo GDNN, lao động trong doanh nghiệp tham gia giảng dạy trong các cơ sở GDNN có đủ chuẩn về năng lực chuyên môn theo quy định của pháp luật; không phải là công chức, viên chức nhà nước (bao gồm: cơ hữu và thỉnh giảng).
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Mỗi học sinh, sinh viên chỉ được hỗ trợ 01 lần khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng hoặc trình độ trung cấp theo chính sách quy định tại Nghị quyết này.

2. Mỗi nhà giáo GDNN chỉ được hưởng hỗ trợ 01 lần/mỗi nội dung tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ chính sách quy định tại Nghị quyết này.

3. Chỉ hỗ trợ cho nhà giáo GDNN sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia và được cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp học sinh, sinh viên học đồng thời ở nhiều cơ sở GDNN thì chỉ được hưởng chính sách tại một cơ sở GDNN do học sinh, sinh viên lựa chọn. Thời gian được hưởng hỗ trợ theo thời gian học thực tế và không quá 10 tháng/1 năm học/1 học sinh, sinh viên, không quá 20 tháng/01 khóa học trình độ trung cấp và không quá 30 tháng/01 khóa học trình độ cao đẳng/01 học sinh, sinh viên. Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ thì kinh phí được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế.
5. Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất.

6. Học sinh, sinh viên không được hưởng hỗ trợ học phí và chi phí học tập trong các trường hợp sau: 
a) Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách không nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách theo quy định.
b) Bị kỷ luật buộc thôi học hoặc nghỉ học do ốm đau, tai nạn không thể tiếp tục theo học. Thời gian không được hưởng hỗ trợ học phí và chi phí học tập tính từ ngày quyết định buộc thôi học hoặc quyết định nghỉ học có hiệu lực.
c) Trong thời gian bị đình chỉ học tập (có thời hạn), trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại hoặc dừng học vì lý do khách quan được nhà trường xác nhận.
d) Trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ.
Điều 3. Chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1. Mức hỗ trợ 

a) Học sinh, sinh viên tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục học trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức hỗ trợ 400.000 đồng/1 học sinh, sinh viên/1 tháng.

b) Học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trình độ trung cấp, mức hỗ trợ 200.000 đồng/1 học sinh/1 tháng.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ học phí và chi phí học tập (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này); Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân (Bản sao được chứng thực từ bản chính); Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này); Xác nhận của UBND xã, phường (Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này); Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS hoặc THPT (Bản sao được chứng thực từ bản chính). Đối với học sinh, sinh viên người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngoài các giấy tờ nêu trên phải bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (Bản sao được chứng thực từ bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3. Trình tự thực hiện

a) Học sinh, sinh viên thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập nộp 01 bộ hồ sơ vào Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện (nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú) 01 lần vào đầu khóa học năm thứ nhất. Riêng giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (Bản sao được chứng thực từ bản chính); Giấy xác nhận của cơ sở GDNN và Giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường phải nộp hàng năm.

b) Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, UBND cấp xã, phường có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên theo mẫu số 02 và 03 tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị. Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, UBND cấp xã, phường chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung đã xác nhận trên đơn đề nghị cấp chính sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập của học sinh, sinh viên.
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú) thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt đối tượng được hưởng chính sách. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thông báo cho người học được biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

d) Cách thức thực hiện: Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện mỗi năm 01 lần, vào cuối mỗi năm học. Trường hợp học sinh, sinh viên chưa được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo.
đ) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đối tượng, tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên.
Điều 4. Chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN giảng dạy trong các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh

1. Mức hỗ trợ

Hỗ trợ theo thực tế nhưng không quá 04 triệu đồng/01 nhà giáo/01 khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; 01 lần tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ của nhà giáo GDNN (Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này); Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân (Bản sao được chứng thực từ bản chính); Văn bản đề nghị của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Mẫu số 05, 06 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này); Hợp đồng lao động (bản sao chứng thực); Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hoặc Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (Bản sao được chứng thực từ bản chính); Biên lai (hóa đơn) thu học phí, lệ phí (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3. Trình tự thực hiện
a) Người học nộp 01 bộ hồ sơ về Bộ phận một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định hỗ trợ cho đối tượng được hưởng chính sách. Trường hợp không hỗ trợ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người học được biết bằng văn bản.
c) Cách thức thực hiện: Kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện ngay sau khi Quyết định hỗ trợ có hiệu lực.
 d) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đối tượng, tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo GDNN.

Điều 5. Nguồn kinh phí

1. Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Quyết định này được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.
a) Kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước cho UBND cấp huyện để thực hiện chính sách hàng năm.

b) Kinh phí hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nhà giáo GDNN: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao dự toán ngân sách nhà nước cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm.

2. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí: Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả chính sách thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện và Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.
Điều 6. Chế độ báo cáo
a) Hàng năm, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo tổng hợp kinh phí, số lượng người được hỗ trợ học phí và chi phí học tập của chính sách này gửi Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vào trước ngày 31 tháng 01 năm sau. 
b) Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo tổng hợp kinh phí, số lượng người được hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đánh giá kỹ năng nghề quốc gia gửi Sở Tài chính vào trước ngày 31 tháng 01 năm sau. 

c) Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kể từ ngày có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa ...., kỳ họp thứ .... thông qua ngày …. tháng … năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ... tháng .... năm 2021./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng chính phủ;

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX;
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, TP;

- Cổng thông tin đại biểu dân cử Bắc Giang;

- Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.


	CHỦ TỊCH

Lê Thị Thu Hồng
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